
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ TĨNH 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 
 

Số:          /TB-VPĐKĐĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Hà Tĩnh, ngày     tháng 12 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh phỏng vấn vòng 2 để dự thi viên chức năm 2022 

làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai 

 

Căn cứ Luật Viên chức, năm 2010; Luật sửa đối, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi thăng hạng công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập và người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện 

phần vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-STNMT ngày 21/9/2022 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai; 

Căn cứ văn bản số 4678/UBND-NC2 ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường 

năm 2022; Văn bản số 3593/STNMT-VP ngày 03/10/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2022; Kế hoạch số 

3810/KH-STNMT ngày 18/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 

tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai;   

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-VPĐK, ngày 26/10/2022 của Văn phòng 

Đăng ký đất đai Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của 

Văn phòng Đăng ký đất đai. 

Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện xét 

tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai 

năm 2022 với các nội dung sau đây: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng 

viên chức năm 2022 làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai: (có danh sách 

kèm theo). 

2. Thời gian tổ chức phỏng vấn: 01 ngày, ngày 17/12/2022 (thứ 7).  

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 8h đến 12h.  

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30’. 



 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường – (địa chỉ: 

Số 12A, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). 

4. Một số vấn đề cần lưu ý: 

- Từ 08h00 sẽ tiến hành lễ khai mạc, sau lễ khai mạc sẽ tiến hành xét 

tuyển. 

- Tất cả thí sinh có mặt tại tầng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường trước thời 

gian theo quy định tại mục 2 (15 phút) để làm thủ tục dự thi, nộp lệ phí thi và tham 

dự lễ khai mạc. 

- Xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để Ban 

Giám sát đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn. 

- Trường hợp thông tin cá nhân của thí sinh có sai sót, nhầm lẫn thì liên hệ 

với bà Thái Thị Thanh Thủy (SĐT: 0917598868) – Thư ký hội đồng tuyển dụng 

để được đính chính cho phù hợp theo quy định.  

Thông báo này được gửi đến toàn thể các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển 

vòng 2 biết để tham dự, được đăng trên trang Website của Sở Tài nguyên và 

Môi trường và niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai./.   

 
Nơi nhận: 
- Sở TN&MT (b/c); 

- Website Sở TN&MT; 

- HĐTD, Ban KTSH; 

- NY công khai; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, HSTD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Sâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

DANH SÁCH  

Thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai 

(Kèm theo Thông báo số:            TB-VPĐKĐĐ ngày      /12/2022) 
 

TT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Hộ khẩu                

thường trú 

Trình độ chuyên môn cao 

nhất 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Trình 

độ tin 

học 

Nơi đang 

công tác 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Số 

báo 

danh 

Phòng 

thi 
Nam Nữ 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

được đào 

tạo 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Vị trí việc làm Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đẩt: 21 thí sinh   

1 
Nguyễn Lê 

Đức Anh 

19/05/

1996 
 

Xã Thạch 

Sơn, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Giỏi 

Tiếng Anh 

bậc 3 tương 

đương B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ  

Thạch Hà – 

Lộc Hà 

- 

 

 

01 

 

 

    01 

2 
Hoàng Ngọc 

Anh 

30/09/

1992 
 

TDP Đại 

Thành, thị 

trấn Đức 

Thọ, huyện 

Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
TB 

TOEFLITP 

tương 

đương A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ  

Hương Sơn 

– Đức Thọ 

- 

 

 

 

02 

 

 

 

01 

3 
Nguyễn Thị 

Ngọc Bé 
 

24/03/

1991 

Số 226 

đường Hải 

Thượng Lãn 

Ông, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng Anh 

A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai Hà Tĩnh 

- 

 

 

 

03 

 

 

 

01 



 

4 
Nguyễn Đình 

Dục 

19/05/

1988 
 

Thôn 4, xã 

Xuân Hồng, 

huyện Nghi 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Giỏi 

Tiếng Anh 

A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

huyện  Nghi 

Xuân 

- 

 

 

04 

 

 

01 

5 Lê Đình Đức 
26/08/

1990 
 

Tổ dân phố 

Hòa Bình, 

phường Văn 

Yên, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng Anh 

A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

Thành phố 

Hà Tĩnh – 

Cẩm Xuyên 

- 

 

 

 

05 

 

 

 

01 

6 
Nguyễn Việt 

Dũng 

01/04/

1991 
 

TDP Linh 

Tân, phường 

Thạch Linh, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng Anh 

B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

Thành phố 

Hà Tĩnh – 

Cẩm Xuyên 

- 

 

 

 

06 

 

 

 

01 

7 
Bùi Thị Cẩm 

Hà 
 

08/10/

1992 

Số 15, đường 

Hải Thượng 

Lãn Ông, tổ 

6, phường 

Trần Phú, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 
Luật học Khá 

Tiếng Anh 

B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Trung tâm 

Ngoại ngữ 

MV Hà 

Tĩnh 

- 07 01 



 

8 
Nguyễn 

Thanh Hà 

05/12/

1986 
 

TDP 5 

phường Bắc 

Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thạc 

sĩ 

Quản lý 

dất đai 
 

Tiếng Anh 

B1  

Tin học 

văn 

phòng 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

Kỳ Anh 

- 

 

 

 

08 

 

 

 

01 

9 
Phạm Thị 

Hằng 
 

29/11/

1992 

Xã Đức 

Lạng, huyện 

Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 
Luật Khá 

Tiếng Anh 

A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Bưu điện 

huyện Vũ 

Quang 

- 

 

 

09 

 

 

01 

10 Lê Thị Hạnh  
20/04/

1984 

Thôn Hợp 

Tiến, xã Mai 

Phụ, Lộc Hà, 

Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng Anh 

Tương 

đương A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

Thạch Hà- 

Lộc Hà 

- 

 

 

10 

 

 

01 

11 
Trần Thị 

Hảo 
 

04/11/

1991 

TDP 7 thị 

trấn Đức 

Thọ, huyện 

Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng Anh 

B 

Tin học 

B 

Công ty 

TNHH 

Appareltech 

Đức Thọ - 

Hà Tĩnh 

- 

 

 

11 

 

 

01 

12 
Hoàng Trung 

Hiền 

18/08/

1985 
 

Phường 

Thạch Linh, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
TB Khá 

Tiếng Anh 

trình độ B 

Tin học 

văn 

phòng 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

Thành phố 

Hà Tĩnh – 

Cẩm Xuyên 

- 

 

 

                 

12 

 

 

                  

01 



 

13 
Hồ Trọng 

Hiệp 

26/02/

1994 
 

Thôn 16, xã 

Quỳnh Văn, 

huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh 

Nghệ An 

Thạc 

sĩ 

Luật kinh 

tế 
 

Tiếng Anh 

B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Trường đại 

học Thành 

Đô 

-     13    01 

14 
Ngô Thị 

Khánh Hòa 
 

16/09/

1995 

Phường Trần 

Phú, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 
Luật Khá 

Điểm 

TOEFLITP 

tương 

đương A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai Hà Tĩnh 

- 14 01 

15 
Nguyễn Việt 

Hùng 

06/09/

1983 
 

Xóm Hồng 

Phong, xã 

Hưng Thông, 

huyện Hưng 

Nguyên tỉnh 

Nghệ An 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
TB Khá 

Tiếng Anh 

A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

huyện  Nghi 

Xuân 

- 

 

 

 

15 

 

 

 

01 

16 
Lâm Ngọc 

Hùng 

13/08/

1977 
 

Khối phố 7, 

phường Tân 

Giang, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thạc 

sĩ 

Quản lý 

đất đai 
 

Tiếng Anh 

Bậc 3 (B1) 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

Thạch Hà- 

Lộc Hà 

- 16 01 

17 

Trần Thị 

Thanh 

Huyền 

 
26/06/

1988 

Khối phố 

Trung Đình, 

phường 

Thạch Qúy, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 

Luật 

Kinh tế 
Giỏi 

Điểm 

TOEFLITP 

tương 

đương A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

- 

 

 

 

17 

 

 

 

01 



 

18 
Lê Thị 

Huyền 
 

02/09/

1991 

Tổ dân phố 5, 

thị trấn Cẩm 

Xuyên, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

                      

Tiếng Anh 

B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

Thành phố 

Hà Tĩnh – 

Cẩm Xuyên 

- 18 01 

19 
Trần Thị 

Diệu Khuê 
 

01/08/

1996 

Thị trấn Cẩm 

Xuyên, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại 

học 
Luật học Giỏi 

Tiếng Anh 

B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Trung tâm 

dạy nghề lái 

xe Hà An 

- 

 

 

19 

 

 

01 

20 
Trần Thanh 

Lân 
 

23/05/

1998 

Tổ dân phố 4, 

thị trấn Xuân 

An, huyện 

Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 
Luật  Khá 

Tiếng Anh 

B1  

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Lao động  

tự do 
- 

 

 

 

20 

 

 

 

01 

21 
Phạm Thị 

Thùy Linh 
 

27/10/

1998 

Khối phố 3, 

phường Bắc 

Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 
Luật Khá 

Tiếng Anh 

B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Đoàn thanh 

niên, khối 

phố 3, 

phường Bắc 

Hà, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

- 21 01 

II Vị trí việc làm Thông tin – Lưu trữ: 03 thí sinh 



 

22 
Nguyễn Thị 

Bình An 
 

22/12/

1976 

TDP 9, 

phường Nam 

Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Lưu trữ 

học và 

QTVP 

TB 
Tiếng Anh 

B 

Tin học 

B 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai Hà Tĩnh 

- 

 

 

22 

 

 

01 

23 
Phan Việt 

Anh 

30/08/

1992 
 

Phường 

Hưng Bình, 

thành phố 

Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

Đại 

học 

Thông tin 

– Thư 

viện 

Khá 
Tiếng Anh 

B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Lao động 

 tự do 
- 23 01 

24 

Nguyễn Thị 

Khánh 

Huyền 

 
20/08/

1992 

TDP 6, 

phường Nam 

Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 
Địa chất TB   

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai Hà Tĩnh 

Con 

thương 

binh 4/4 

 

 

24 

 

 

01 

III Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 15 thí sinh 

25 
Nguyễn Thị 

Loan 
 

08/03/

1992 

Thôn Bắc 

Quang, xã 

Thạch Trung, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng Anh 

TOEFLITP 

tương 

đương A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai Hà Tĩnh 

- 25 02 

26 
Trần Quốc 

Nam 

10/11/

1987 
 

Xã Thạch 

Thắng, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng Anh 

A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

Thành phố 

Hà Tĩnh – 

Cẩm Xuyên 

- 26 02 



 

27 
Phan Văn 

Nam 

05/03/

1986 
 

Thôn Trung 

Sơn, xã Hồng 

Lộc, huyện 

Lộc Hà tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
TB Khá 

Ngoại ngữ 

Tiếng Anh 

Tin học 

văn 

phòng 

Lao động  

tự do 

Con 

thương 

binh 4/4  

27 02 

28 
Lê Thanh 

Nhàn 

23/07/

1992 
 

Xóm Hồng 

Phong, xã 

Hưng Thông, 

huyện Hưng 

Nguyên, tỉnh 

Nghệ An 

Thạc 

sĩ 

Quản lý 

đất đai 
 

Tiếng Anh 

A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

huyện  Nghi 

Xuân 

- 28 02 

29 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 

28/07/

1997 

Tổ 1, phường 

Nguyễn Du, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 

Luật kinh 

tế 
Khá 

Tiếng Anh 

B2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Văn phòng 

Luật Hà 

Châu 

- 

 

 

29 

 

 

02 

30 
Lê Ánh 

Phương 
 

25/11/

1997 

Thôn Thanh 

Phú, xã 

Thạch Trung, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 

Luật kinh 

tế 
Giỏi 

Tiếng Anh 

bậc 3 tương 

đương B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Bệnh viện 

đa khoa 

TTH Hà 

Tĩnh 

- 30 02 

31 
Hoàng Hồng 

Quân 

03/07/

1995 
 

Phường Đức 

Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thạc 

sĩ 

Quản lý 

đất đai 
 

TOEFLITP 

tương 

đương A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐK ĐĐ  

Hương Sơn 

– Đức Thọ 

- 31 02 



 

32 
Lê Thị Hồng 

Sâm 
 

13/10/

1984 

Tổ dân phố 

Phúc Sơn, thị 

trấn Nghèn, 

huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

TOEFLITP 

tương 

đương A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

 Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

thị xã Hồng 

Lĩnh – Can 

Lộc  

                  

Con 

thương 

binh 4/4  

 

32 02 

33 
Nguyễn Tất 

Hoàng Thạch 

18/09/

1997 
 

81 Nguyễn 

Huệ, thị trấn 

Hương Khê,  

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 

Luật 

Hành 

chính 

Khá 
Tiếng Anh 

B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Lao động tự 

do 

Con 

thương 

binh 4/4  

33 02 

34 
Đinh Mạnh 

Thành 

20/07/

1985 
 

Xã Sơn Bình, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 

Quảng lý 

đất đai 
TB 

Chứng chỉ 

TOEFLITP 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Đội quản lý 

trật tự đô thị 

thành phố 

Hà Tĩnh 

Con  

thương 

binh và 

nhiễm 

chất độc 

màu da 

cam 

34 02 

35 
Dương Thị 

Huyền Thơ 
 

25/07/

1989 

Thôn Tân 

Phúc, xã 

Thạch Khê, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng Anh 

B 

Tin học 

ứng 

dụng B 

Công ty cổ 

phần kinh tế 

kỹ thuật Hà 

Nội – Chi 

nhánh Vinh 

– Nghệ An 

- 35 02 

36 Trần Thị Thu  
12/10/

1986 

Tổ dân phố 3, 

thị trấn 

Thạch Hà, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

TOEFLITP 

tương 

đương A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

Thành phố 

Hà Tĩnh – 

Cẩm Xuyên 

- 36 02 



 

37 
Hồng Thị 

Hồng Thủy 
 

24/12/

1994 

Khối Cộng 

Hòa, phường 

Vinh Tân, 

thành phố 

Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
TB 

TOEFLITP 

tương 

đương A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai Hà Tĩnh 

- 37 02 

38 
Nguyễn 

Ngọc Tú 

25/10/

1987 
 

Tổ dân phố 8, 

Phường Bắc 

Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thạc 

sĩ 

Quản lý 

đất đai 
 

Tiếng Anh 

B 

Cử 

nhân 

tin học 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

thị xã Hồng 

Lĩnh – Can 

Lộc 

- 38 02 

39 
Đoàn Xuân 

Vĩnh 

10/04/

1978 
 

Xã Thanh 

Bình Thịnh, 

huyên Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

Chứng chỉ 

TOEFLITP 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ  

Hương Sơn 

– Đức Thọ 

Con 

thương 

binh 

hạng 4/4  

39 02 

IV Vị trí việc làm Kỹ thuật địa chính: 05 thí sinh   

40 
Phan Xuân 

Cường 

20/11/

1991 
 

Tổ dân phố 3, 

phường Bắc 

Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai Khá 

TOEFLITP 

tương 

đương A2 

 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

Kỳ Anh 

- 40 02 

41 
Nguyễn Văn 

Quý 

16/2/1

983 
 

TDP 9 thị 

trấn Cẩm 

Xuyên, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thạc 

sĩ 

Quản lý 

đất đai  

TOEFLITP 

tương 

đương A2 

 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

Kỳ Anh 

- 41 02 



 

42 
Phan Đình 

Triển 

20/5/1

978 
 

TDP Đồng 

Thuận, 

phường Đức 

Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai Khá 
TOEFLITP 

B1 

                     

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai Hà Tĩnh  

Con 

thương 

binh 4/4  

42 02 

43 
Đường Bảo 

Trung 

14/8/1

984 
 

Khối 1B, thị 

trấn Nghèn, 

huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 

 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

Tiếng Anh 

(B) 

 

Tin học 

(B) 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

Thị xã Hồng 

Lĩnh – Can 

Lộc 

Con 

thương 

binh 2/4  

43 02 

44 
Nguyễn Hữu 

Trường 

07/07/

1991 
 

Xã Lưu Vĩnh 

Sơn, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 

Quản lý 

đất đai 
Giỏi 

TOEFLITP 

tương 

đương A2 

                  

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai Hà Tĩnh 

- 44 02 

V Vị trí việc làm Kế hoạch, tổng hợp: 02 thí sinh 
  

45 
Phan Hoài 

An 
 

05/05/

1989 

Xã Thạch 

Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 
Kinh tế Khá 

Tiếng Anh 

A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

Thạch Hà- 

Lộc Hà 

- 45 02 

46 
Trần Thị   

Hà Linh 
 

23/10/

1992 

Phường Tân 

Giang, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thạc 

sĩ 

Kinh tế 

quốc tế 
 

Tiếng Anh 

A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai Hà Tĩnh 

- 

 

 

46 

 

 

02 

VI Vị trí việc làm kế toán: 02 thí sinh   



 

 

V 

47 
Văn Thị 

Ngọc Thu 
 

29/04/

1987 

Số 75, đường 

Huy Cận, 

phường 

Nguyễn Du, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đại 

học 
Kế toán Khá 

TOEFLITP 

tương 

đương A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai Hà Tĩnh 

- 

 

 

 

47 

 

 

 

    02 

48 
Võ Thị 

Huyền Trang 
 

20/02/

1993 

Xóm Tùng 

Sơn, xã Nam 

Điền, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đại 

học 
Kế toán TB Khá 

Tiếng Anh 

A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai Hà Tĩnh 

- 

 

 

48 

 

 

02 
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